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1. KHÁI NI M VÀ CÁC THU T NGỆ Ậ Ữ

2. K T C U VÀ CÁC CÁN CÂN B  PH N C A BOPẾ Ấ Ộ Ậ Ủ

3. NGUYÊN T C H CH TOÁN BOPẮ Ạ

 4. TH NG D  VÀ THÂM H T BOPẶ Ư Ụ

5. HI U NG TUY N JỆ Ứ Ế
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Khái ni mệ

Cán cân thanh toán qu c t  là m t b n báo cáo ố ế ộ ả
th ng kê t ng h p có h  th ng, ghi chép l i giá ố ổ ợ ệ ố ạ
tr  t t c  giao d ch kinh t  gi a ng i c  trú và ị ấ ả ị ế ữ ườ ư
ng i không c  trú trong m t th i gian dài, ườ ư ộ ờ
th ng là 1 năm.ườ
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    a. Kỳ l p BOPậ

Kỳ l p BOP có th  là 1 tu n, 1 tháng, 3 tháng, 6 ậ ể ầ

tháng, 9 tháng ho c 1 năm. Tuy nhiên b n báo cáo ặ ả

BOP 1 năm th ng là b n báo cáo chính th c.ườ ả ứ
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Câu h i 1. ỏ Khái ni m Qu c ệ ố
t ch và Ng i c  trú có ị ườ ư
nh t thi t ph i trùng ấ ế ả
nhau?

Câu h i 2.ỏ  Ngân hàng Phát 
tri n Châu Á ADB là ể
Ng i c  trú đ i v i ườ ư ố ớ
qu c gia nào? Bi t ADB ố ế
có tr  s  t i Manila, ụ ở ạ
Philipines.
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2. K T C U VÀ CÁC CÁN CÂN B  PH N C A BOPẾ Ấ Ộ Ậ Ủ

3. NGUYÊN T C H CH TOÁN BOPẮ Ạ

 4. TH NG D  VÀ THÂM H T BOPẶ Ư Ụ

5. HI U NG TUY N JỆ Ứ Ế

1. KHÁI NI M VÀ CÁC THU T NGỆ Ậ Ữ
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2.1. K T C U C A BPẾ Ấ Ủ

2.2. CÁC CÁN CÂN B  PH N C A BPỘ Ậ Ủ
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Cac nhân tô lam tăng cung ́ ́ ̀
môt ngoai tệ ̣ ̣

 Xuât khâu hang hoa.́ ̉ ̀ ́
 Xuât khâu dich vu.́ ̉ ̣ ̣
 Thu thu nhâp̣
 Thu chuyên giao môt ̉ ̣

chiêù
 Luông vôn chay vaò ́ ̉ ̀
 Giam d  tr  ngoai hôỉ ự ữ ̣ ́

Cac nhân tô lam tăng câu ́ ́ ̀ ̀
ngoai tệ ̣

 Nhâp khâu hang hoạ ̉ ̀ ́
 Nhâp khâu dich vụ ̉ ̣ ̣
 Chi thu nhâp̣
 Chi chuyên giao môt chiêủ ̣ ̀
 Luông vôn chay rà ́ ̉
 Tăng d  tr  ngoai hôiự ữ ̣ ́
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2.2.1.  CÁN CÂN VÃNG LAI (CA)

   2.2.2. CÁN CÂN V N (K)Ố

2.2.3. CÁN CÂN C  B NƠ Ả

 2.2.4. CÁN CÂN T NG THỔ Ể

2.2.5. CÁN CÂN BÙ Đ P CHÍNH TH C (OFB)Ắ Ứ

2.2.6. NH M L N VÀ SAI SÓT (OM)Ầ Ẫ

   2.2.7. M I QUAN H  Đ NG TH C GI A CÁC H NG M C BOPỐ Ệ Ẳ Ứ Ữ Ạ Ụ
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Phan anh cac giao dich kinh tê liên quan t i chuyên giao ̉ ́ ́ ̣ ́ ớ ̉
QSH vê tai san gi a Ng i c  tru va Ng i không c  ̀ ̀ ̉ ữ ườ ư ́ ̀ ườ ư
trú
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Can cân th ng mai hay con goi la can cân h u hinh. ́ ươ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ữ ̀
Xuât khâu lam phat sinh cung ngoai tê ta ghi (+); Nhâp ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣
khâu hang hoa lam phat sinh câu ngoai tê ghi (-).̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣
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1. Nhân tô ty giá ̉ ́

2. Nhân tô lam phat́ ̣ ́

3. Gia thê gi i cua hang hoa xuât khâu tănǵ ́ ớ ̉ ̀ ́ ́ ̉

4. Thu nhâp cua Ng i không c  tru ̣ ̉ ườ ư ́

5. Thuê quan va han nghach  n c ngoaí ̀ ̣ ̣ ở ướ ̀

6. Năng suât lao đônǵ ̣



 Company Logo17 
www.themegallery.co
m

1. Nhân tô ty giá ̉ ́

2. Nhân tô lam phat́ ̣ ́

3. Gia thê gi i cua hang hoa xuât khâu tănǵ ́ ớ ̉ ̀ ́ ́ ̉

4. Thu nhâp cua Ng i không c  tru ̣ ̉ ườ ư ́

5. Thuê quan va han nghach  n c ngoaí ̀ ̣ ̣ ở ướ ̀

6. Năng suât lao đônǵ ̣
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Can cân th ng mai nh  cac hoat đông dich vu vân tai, du ́ ươ ̣ ư ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉
lich, bao hiêm, b u chinh, viên thông, ngân hang, thông ̣ ̉ ̉ ư ́ ̃ ̀
tin, xây d ng gi a Ng i c  tru va ng i không c  tru. ự ữ ườ ư ́ ̀ ườ ư ́
Xuât khâu dich vu lam phat sinh cung ngoai tê ta ghi (+); ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣
Nhâp khâu dich vu lam phat sinh câu ngoai tê ghi (-).̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣
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Thu nhâp ̣
cua ng i ̉ ườ
lao đông̣
Tiên l ng, ̀ ươ
tiên ̀
th ng…ưở

Thu nhâp vê ̣ ̀
đâu t̀ ư
L i nhuân t  ợ ̣ ừ
đâu t  tr c ̀ ư ự
tiêp, GTCG..́
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Bao gôm cac khoan viên tr  không hoan lai (nh  cac QG ̀ ́ ̉ ̣ ợ ̀ ̣ ư ́
ung hô đông bao lu lut Viêt Nam…), qua tăng (nh  ̉ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ ư
Ng i dân Phap tăng T ng N  thân t  do cho Ng i ườ ́ ̣ ượ ữ ̀ ự ườ
dân My…) va cac khoan chuyên giao khac băng tiên măt, ̃ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̣
hiên vât cho muc đich tiêu dung cua Ng i không c  tru ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ườ ư ́
va ng i không c  tru (Nh  kiêu hôi…)̀ ườ ư ́ ư ̀ ́
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Phan anh cac giao dich kinh tê liên quan t i chuyên giao ̉ ́ ́ ̣ ́ ớ ̉
QSD vê tai san gi a Ng i c  tru va Ng i không c  ̀ ̀ ̉ ữ ườ ư ́ ̀ ườ ư
tru. Vi du: cac khoan vay n c ngoai, nhâp hang tra ́ ́ ̣ ́ ̉ ướ ̀ ̣ ̀ ̉
châm…̣
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Giao dich kinh tê ghi d ng̣ ́ ươ Giao dich phan anḥ ̉

1. Rut tiên g i  n c ngoaí ̀ ử ở ướ ̀ 1. Giam TSC̉

2. N c ngoai g i tiênướ ̀ ử ̀ 2. Tăng TSN

3. Vay n c ngoaiướ ̀ 3. Tăng TSN

4. Nhân tiên hang XK ng tr c̣ ̀ ̀ ứ ướ 4. Tăng TSN

5. Xuât khâu hang tra châḿ ̉ ̀ ̉ ̣ 5. Tăng TSC

6. Thu chuyên giao vôn̉ ́ 6. Tăng TSC
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Phan anh trang thai thanh khoan cua môt quôc gia. Đo ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́
l ng băng tông Can cân vang lai va Can cân vôn dai ườ ̀ ̉ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̀
han.̣
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Phan anh toan bô giao dich cua Nên kinh tê v i phân ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ớ ̀
con lai cua Thê gi i trong đo không bao gôm NHTW. ̀ ̣ ̉ ́ ớ ́ ̀
Can cân tông thê chinh băng tông cua can cân Vang lai ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̃
va Can cân vôn. Vi th c tê th ng co Lô va sai sot ̀ ́ ́ ̀ ự ́ ườ ́ ̃ ̀ ́
(OM) trong khi chep nên OM cung đ c tinh trong OB́ ̃ ượ ́
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Phan anh toan bô giao dich cua NHTW trong hoat đông ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣
can thiêp trên thi tr ng ngoai hôi. Can cân bu đăp ̣ ̣ ườ ̣ ́ ́ ̀ ́
chinh th c bao gôm thay đôi DTNH, Vay NHTW va ́ ứ ̀ ̉ ̀
IMH, cuôi cung la Tăng TSN tai NHTW n c ngoaí ̀ ̀ ̣ ướ ̀
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Đ c giáo trình Tr.242 – 246ọ

Th c hành bài t p 1, 2, 3, 4, 5, 6/ Gíao trình Tr. 227ự ậ
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Đ c giáo trình Tr.247 – 260ọ

L u y cac tr ng h p cua CA va BBư ́ ́ ườ ợ ̉ ̀
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